
Nam Nữ

1 1 Nguyễn Thanh Ba kinh 01/01/1953 Tân Đông chủ hộ

2 Nguyễn Thị Chính kinh 01/01/1957 Tân Đông vợ

3 Nguyễn Thanh Hải kinh 23/12/1982 Tân Đông con

2 4 Dương Thị Yến kinh 01/01/1970 Tân Đông chủ hộ

5 Trương Thanh Tâm kinh 19/04/1995 Tân Đông con

6 Trương Thị Anh Thư kinh 10/12/2000 Tân Đông con

7 Trương Anh Thảo kinh 24/12/1992 Tân Đông cháu

3 8 Nguyễn Văn Năm kinh 01/06/1960 Tân Đông chủ hộ

9 Dương Thị Bạch Yến kinh 22/05/1960 Tân Đông vợ

4 10 Trần Thị Vân kinh 22/11/1958 Tân Đông chủ hộ

11 Trần Văn Tuấn kinh 04/11/1984 Tân Đông con

5 12 Võ Thị Son kinh 01/01/1966 Tân Đông chủ hộ

13 Phạm Văn Tám kinh 01/01/1962 Tân Đông con

14 Phạm Thị Kiều Lan kinh 05/05/1990 Tân Đông con

15 Phạm Hoàng Khanh kinh 28/11/1992 Tân Đông cháu

6 16 Nguyễn Văn Nê kinh 01/01/1947 Tân Đông chủ hộ

17 Trần Thị Hởi kinh 01/01/1950 Tân Đông vợ

18 Nguyễn Phước Tạo kinh 01/01/1986 Tân Đông con

7 19 Võ Thị Hồng Hoa kinh 01/03/1961 Tân Đông chủ hộ

20 Phan Văn Thơm kinh 01/01/1963 Tân Đông con

21 Phan Văn Đón kinh 15/05/1985 Tân Đông con

22 Phan Hữu Phúc kinh 13/12/2009 Tân Đông cháu

23 Phan Nguyễn Ngọc Nhân kinh 15/10/2012 Tân Đông cháu

8 24 Nguyễn Ngọc Đoàn kinh 01/01/1948 Tân Đông chủ hộ

25 Huỳnh Thị Ánh kinh 08/04/1956 Tân Đông vợ

26 Nguyễn Ngọc Việt kinh 01/01/1982 Tân Đông con

9 27 Đỗ Văn Tây kinh 09/10/1940 Tân Đông chủ hộ

28 Lê Thị Xê kinh 1951 Tân Đông vợ

29 Đỗ Lục Quý kinh 17/07/1993 Tân Đông con

10 30 Lâm Thị Kim Phướng kinh 19/07/1958 Tân Đông chủ hộ

31 Lương Vũ Linh kinh 20/08/1986 Tân Đông con

32 Lương Gia Huy kinh 31/07/2009 Tân Đông cháu

33 Lương Gia Tính kinh 27/09/2011 Tân Đông cháu

11 34 Nguyễn Hoàng Sơn kinh 01/01/1958 Tân Đông chủ hộ

35 Nguyễn Thị lèo kinh 30/12/1963 Tân Đông vợ

36 Nguyễn Hoàng Sang kinh 18/04/2008 Tân Đông con

12 37 Nguyễn Thị Ngó kinh 01/01/1949 Tân Phú chủ hộ

38 Phan Văn Hùng Cường kinh 02/01/1984 Tân Phú con

39 Nguyễn Thanh Thúy kinh 01/01/1984 Tân Phú con

40 Phan Thị Cẩm Ly kinh 05/10/2008 Tân Phú cháu

41 Phan Chí Kiệt kinh 08/06/2011 Tân Phú cháu
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13 42 Nguyễn Thị Hiệp kinh 01/01/1951 Tân Mỹ chủ hộ

14 43 Nguyễn Thị Vân kinh 01/01/1956 Tân Mỹ chủ hộ

TỔNG CỘNG:

   PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH          DUYỆT UBND HUYỆN        NGƯỜI LẬP          CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ

               TRƯỞNG PHÒNG

          

14 hộ = 43 khẩu

Mỹ Phú Đông, ngày 08 háng 11 năm 2024
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